
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV

Tất cả các khu vực - Ngày :27-05-2025

KẾ HOẠCH DẪN TÀU

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HOA TIÊU HÀNG HẢI MIỀN BẮC - HOA TIÊU IV

Số 
TT

Ghi 
chú

Họ tên hoa 
tiêu thực tập

Hạng 
hoa 
tiêu

Họ tên

Hoa tiêu dẫn tàuVị trí dự 
kiến dẫn 

đến

Vị trí tàu 
đang neo 

đậu

Chiều 
dài 
lớn 
nhất 
(LOA)

Tổng 
dung 
tích 

(GRT)

Quốc tịchTên TàuPOB

Khu vực Đà Nẵng

 167 17.87101:00 CA SHANGHAI Phan Văn Vinh TS4P/S1 NHLiberia

 200 40.35701:00 CONDOR 
EXPRESS

Huỳnh Ngọc Thanh 
Trung

P/S TS1A2 NHPANAMA

 134 7.24902:00 NASICO 
NAVIGATOR

Huỳnh Ngọc Thanh 
Trung

 TS3P/S3 NHVIET NAM

 112 5.19907:00 LONG PHU 16 Đặng văn Diện Phạm Tú Minh Phao Mỹ 
Khê

P/S4 NHVIET NAM

 134 7.24908:00 NASICO 
NAVIGATOR

Trần CơP/S TS35 NHVIET NAM

 115 6.25109:00 MORNING 
VINAFCO

Trần Cơ TS3P/S6 NHVIET NAM

 167 17.87110:30 CA SHANGHAI Phạm Đình ThiP/S TS47 NHLiberia

 117 5.31511:30 VIETSUN 
DYNAMIC

Phạm Đình Thi TS4P/S8 NHVIET NAM

 115 6.25112:00 MORNING 
VINAFCO

Phạm Tấn DũngP/S TS39 NHVIET NAM

 172 27.14513:00 EVER WILL Phạm Tấn Dũng TS3P/S10 NHSingapore

 172 27.14518:00 EVER WILL Đặng văn DiệnP/S TS311 NHSingapore

 117 5.31519:00 VIETSUN 
DYNAMIC

Nguyễn Như HánP/S TS412 NHVIET NAM

 145 9.53120:00 SITC NAGOYA Nguyễn Như Hán TS4P/S13 NHPANAMA

Khu vực Thừa 
Thiên Huế

 92 2.98911:00 DAI TAY DUONG 
25

Lê Văn Thịnh Đặng Xuân 
Quỳnh

P/S Bến số 2 
Chân Mây

14 H3VIET NAM

Khu vực Quảng 
Nam

 170 18.82623:00 CNC PLUTO Hồ Quang Tùng Tam HiệpP/S15 H1Malta

Khu Vực Quảng 
Ngãi

 105 4.43204:00 NHÀ BÈ 08 Đỗ Văn LợiP/S J416 NHVIET NAM

 80 1.59905:00 HAI NAM 67 Đỗ Văn Lợi J4P/S17 NHVIET NAM

 120 9.93105:00 CRUX TWIN Nguyễn Hồng Minh PTSCP/S18 NHPANAMA

 99 2.93406:00 THALEXIM OIL Đỗ Văn LợiP/S J319 NHVIET NAM

 103 3.62607:00 ROYAL 36 Đỗ Văn Lợi J3P/S20 NHVIET NAM

 80 2.78509:00 PHƯƠNG NAM 
189

Lê Trần Khánh HiệpHòa Phát 
6

 Hòa Phát 
7

21 H3VIET NAM

 96 2.86110:00 OPEC CAPRI Lê Trần Khánh Hiệp J5P/S22 H3VIET NAM

 103 3.62620:00 ROYAL 36 Lê Trần Khánh HiệpP/S J323 H3VIET NAM

 95 2.70222:00 TRƯỜNG AN 126 Lê Trần Khánh HiệpP/S Hòa Phát 
3

24 H3VIET NAM

 80 1.59922:00 HAI NAM 67 Lê Trần Khánh HiệpP/S J425 H3VIET NAM



 104 4.59823:00 VIỆT THUẬN 
10-01

Lê Trần Khánh Hiệp Hòa Phát 
3

P/S26 H3VIET NAM

 96 2.86123:00 OPEC CAPRI Lê Trần Khánh HiệpP/S J527 H3VIET NAM

TL. GIÁM ĐỐC

Đà Nẵng, Ngày 27 tháng 5 năm  2025

TRƯỞNG PHÒNG HOA TIÊU- PHƯƠNG TIỆN

Hoàng Việt


